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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Quý I năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03  năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số TÀI SẢN

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

110 I.Tài sản tài chính (110=111-129)

111 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

111.1 1.1. Tiền

111.2 1.2. Các khoản tương đương tiền

112 2. Các Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
113 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
114 4. Các khoản cho vay
115 5. Các Tài sản tài chính sẵn sàng để bán
116 6. Dự phòng suy giảm giá trị các Tài sản tài chính và tài sản thế chấp
117 7. Các khoản phải thu

117.1 7.1. Phải thu bán các Tài sản tài chính
118 8. Trả trước cho người bán
119 9. Phải thu các dịch vụ CTCK Cung cấp
120 10. Phải thu nội bộ
121 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
122 12. Các khoản phải thu khác 6
129 13. Dự phòng suy giảm giá trị cả khoản phải thu

130 II. Tài sản ngắn hạn khác (130=131-136)

131 1. Tạm ứng

132 2. Vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ

133 3. Chi phí trả trước ngắn hạn

134 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

136 5. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

137 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN

220 II. Tài sản cố định

221 1. Tài sản cố định hữu hình

222  - Nguyên giá

223a  - Giá trị hao mòn lũy kế

227 3. Tài sản cố định vô hình

228  - Nguyên giá

229a  - Giá trị hao mòn lũy kế

240 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

250 V. Tài sản dài hạn khác

251 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

252 2. Chi phí trả trước dài hạn

253 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

254 4. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán

255 5. Tài sản dài hạn khác

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11

-                               

73,596,263              

712,174,476            

11,183,701,188      

5,200,470,676         

1,879,463,857         

7

6

8

7

6,009,199,277        

11,183,701,188      

(10,507,561,787)     

1,046,833,333         1,167,289,381         

-                               

6,009,199,277        

211,252,187,282     

698,172,240            

5,200,470,676         

6,257,298,690         

-                               

676,139,401            

22,850,893              

71,394,182,164       

117,835,909            

7,980,271,424         

-                               

-                               

-                               

3,359,018,545         

-                               

30,897,460,000       

3,359,018,545        

-                               

4

5

5

9

10

Thuyết 

minh

6

358,655,774            

5,918,995,179         

(4,841,909,896)       

-                               

-                               

-                               

1,722,972,734         

112,480,946,554     

2,363,110,645         

-                               

110,000,000,000     

-                               
10,502,316,332       

-                               
-                               

3,359,018,545         
3,359,018,545        

(4,962,365,944)       

212,516,296,293     

-                               

-                               

7,798,459,036         

644,928,240            

-                               

110,000,000,000     

(10,471,526,712)     

-                               

71,525,426,570       

939,309,079            

(26,941,921,430)      

-                               

Số cuối kỳ

203,271,915,858     

Số đầu năm

92,335,359,703       

204,717,837,257     

112,382,477,554     

2,264,641,645         

90,790,969,304       

461,294,616            

461,294,616            

-                               
-                               

11,343,903,928       

1,212,163,011         

1,212,163,011         

-                               

30,897,460,000       

-                               

1,095,768,184         

(26,941,921,430)      

117,835,909            

-                               

1



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Quý I năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03  năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số NGUỒN VỐN

300 C. NỢ PHẢI TRẢ

310 I. Nợ phải trả ngắn hạn

311 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

312 1.1. Vay ngắn hạn

313 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

314 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

315 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

316 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

317 5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán

318 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

319 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản TC

320 8. Phải trả người bán ngắn hạn

321 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

322 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

323 11. Phải trả người lao động

324 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

325 13. Chi phí phải trả ngắn hạn

326 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

327 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

328 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn

329 17. Các khoản phải trả phải nộp NH khác

330 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

331 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi

400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

410 I. Vốn chủ sở hữu

411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411.1 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

411.2 1.2. Thặng dư vốn cổ phần

412 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

413 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

414 4. Quỹ dự trữ điều lệ

415 5. Quỹ dự phòng tài chính

416 6. Các quỹ khác thuộc VCSH

417 7. Lợi nhuận chưa phân phối

420 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15

190,877,792,500     

-                               

-                               

-                               

5,862,937,426         

1,182,090,360         

66,000,000              

487,019,306            

336,565,607            

5,862,937,426         

-                               

-                               

-                               

(169,156,466,385)    

775,000,000            

-                               

190,877,792,500     

14

-                               

14,625,850,000       

341,333,000,000     

12

-                               

-                               

-                               

12,743,616,879       

355,958,850,000     

-                               

89,400,000              

12,386,400,805       

-                               

5,862,937,426         

66,000,000              

385,000,000            

Số cuối kỳ

21,638,503,793       

21,638,503,793       

13

Thuyết 

minh

-                               

-                               

-                               

1,813,981,917         

1,813,981,917         

(168,709,021,334)    

-                               

Số đầu năm

20,821,839,833       

5,862,937,426         

1,813,981,917         

341,333,000,000     

-                               

212,516,296,293     

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

89,400,000              

-                               

14,625,850,000       

190,430,347,449     

355,958,850,000     

16

190,430,347,449     

95,874,215              

211,252,187,282     

1,040,811,320         

807,708,239            

99,544,812              

-                               

1,813,981,917         

84,037,231              

-                               

-                               

20,821,839,833       

2



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Quý I năm 2021

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03  năm 2021

Mã số Chỉ tiêu

A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ  

THEO CAM KẾT

005 5. Ngoại tệ các loại (USD)

006 6. Cổ phiếu đang lưu hành

008 8. Tài sản tài chính niêm yết tại VSD của CTCK

008.1 a. Tài sản tài chính giao dịch tự do CN

012 12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD 

B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN 

QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

021 1. TSTC niêm yết/ đăng ký giao dịch

Tại VSD của Nhà đầu tư

021.1 a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng

021.2 b.  Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng

021.3 c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố

021.4 d. Tài sản tài chính phong tỏa tạm giữ

021.5 e. Tài sản tài chính chờ thanh toán

021.6 f. Tài sản tài chính chờ cho vay

022 2. Tài sản TC đã lưu ký tại VSD& chưa giao dịch của NĐT

022.1 a. TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch , tự do CN

022.2 b. TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa GD, HCCN

023 3. Tài sản tài chính chờ về của NĐT

024 4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của NĐT

025 5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của NĐT

026 6. Tiền gửi của khách hàng

027 6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán

027.1 a. Tiền gửi của NĐT về GDCK - CTCK quản lý

027.2 b. Tiền gửi của NĐT về GDCK - NHTM quản lý

6.2. Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng

029 6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK

029.1 a. Tiền gửi của NĐT trong nước

029.2 b. Tiền gửi của NĐT nước ngoài

030 6.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành CK

031 7. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK - CTCK quản lý

035 8. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

17

18 22,433,170,000       

-                               

13,217,800,000       

-                               

13,217,800,000       15,125,810,000       

25,537,100,000       25,537,100,000       

725,293,010,000     

10,125,248,840       

Thuyết 

minh

6,177,988,266         

6,177,988,266        

-                               

4,291,630,034         

716,428,448,000     19

3,947,260,574         

6,308,099,756         

4,291,630,034        

-                              

1,589,356               

-                               

2,014,880,366        

-                              

241,914                   

6,308,099,756         

-                               

10,125,006,926       

3,945,817,404        

1,443,170             

-                               

-                               

19,231,050,000       

-                               

5,908,000,000         3,640,500,000         

15,125,810,000       

-                               

130,000,000            

671,530,298,000     

-                               

-                               

2,016,469,722         

16,364,700,000       

34,133,300.00         

128.91                     128.91                     

767,324,810,000     

130,000,000            

22,433,170,000    

Số đầu năm

34,133,300.00         

Số cuối kỳ

3
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(1.419.988,329)

{1.82S.787.7821

106,308.904
~.2n,421

30.647,416

...~(1.193.766.754)
(6.~,7S0)

2,~1.368.447

129.750.000)

(814.412,098)

27,827.763

(799,963,448)
184,397.217
IS6.569,454

VND

6

(316.670,446)

320,t\8X,YH
(248,857.779)

(141.279,~0)

41 TllnQ (ilom) COPpMI lIlI. kOOn~bao ,lim Iii vay
42 Hng (~iunJ driphlllll trua;
43 Tan:<aiAm)Thui'lNDN<lln9p
44 l1ng (JIiam)Ui ."y d! IR
45 Tilng (ai;lm) pIuii lIlI tho "8uCri bOn
46 ('rlll\l!)l!iiun eae kboiIn Irlch nIlpphilc IIJi
47 nilS (glam) thu~ phil; ow nhtl nucic
43 TIIn~ (glam)pIuii t<:1 cho nguOi lao '*'t;
49 Thlg (gi.imlpb:>i tr.l \<e k'>i GDcic 1ST('
$0 l1n~(gi;im1 pbii Ita pIuii nqpLMe
5 I Ti~n thu kMc !l)h"'ll dQng klnl><Ioonh
52 Ti~nchi khie lir ho~tcI(wIg kinb doonh
60 L"" duyl;, lib. IhuJIlIil'~l a(JIIgJilllh4DGRlr

131.244.406

3(
31
33
J4
35
36
37
38
39
40

(551,4%4.172)
21
30 5.

(179,309.998)
93.4<i9.000

LAiddnh 8T.. 8ui '" ale "Ii ,.milleIIl"" alU
nh~ IhOngqua tAi II.~

Ui v~gillD~ ch~nhlech tJanh gilt at l>Qr IY
TSTC sAn ""'~ ~ bel!
Lai IJ1:i,.;
L'1i nhu~n Iiih",1 atDg klnh doanb 111IIX
thoy d6i .olD I"" (lOne
nnS (Slam) rSTC ghl nhfn thOngqw Ii; 16
TOng (Sliom)cat khodn cU. Iv d¬ ,,.nsl> d30 b;In
(T!nI) giWn clc- ttIo va}
11In8 (giam) TSTC sk 000& ~ In.,
(TMs)giam ph.i th. Wn cacIM s:inlC
(Tllng) giilln cac khoM phOi thu .,; ely thu c6
(TIns)Gidm cdc khoiln pIlai tho dich 11\1CTCK
(I1ng) Oi~m cit khoan phai Iilu ,.t, ~ coo
(llns) Giam """ khoGn pI:ai Ihu Idtk
Th~g (Siam) cic 1M"'" kh3<

20

25.707.654

(447.445.051)
181..19S,777
156A91.U3

I. Lilli cbarm tie. Ilr hOfl d9n:: kiah doub
(hUng kho:in

o I I. LVi If/'ilpli ti1l'tk thui
III Z. mi" chinh chv cdc .l:IrO';II
I)J WU h30 1Msan ct dlnh
04 Cit> khWo dV pi>Ong
0' un. k\ "heM I~ cy gi6 h<)j do6i thL'lSthv<
06 Chi phi lru vay
07 Lili I~ Iii clle hoar dQns oiu ru
08 0" uiu ti~ liii
18 4. Clim .It doanh til. pbl ri~ tf

V'ID
Mli CuiT1EU.6

Loy kf Iii(lAu .imaiu <.61 quy oiy
'lim 202 t Nlm 2020'I'M

BAO cxo LU'U CRUYEN TrE.NTe
(Tbrop"INftZ p/fIip gWr alp)

Q.Y I Dim 1021

Bao do lal thioh
Quv I.Am 1021

CO:<G n c(l PIlAt< cal'"\;G k"110Ato I1Il1ONCAIM VA CONG "CmtJ> \1t;r -"AM
sa 10;. N,.yl. nj Minh "hi. P.Dokl.. Qlttnl, TP HactiMinh



1.211.1 • .I,OU 1,808,2$7.403

461,U4,616 __ ~409;.;,;",3=113_.2_3(1~

( 1,407.814.1(7)(750,863,395)

22,IH.16l
12.114,162

6S,802.o51
6.U01.05(

L.iy ki Iv diu aim d~n e.eli quy niy
___ !!N",illl,,-:,:,2112=' Nil! 2020

\':'D vr-o

1

\ti CHi TItU n1,A

II. L"" cbuyi" lit. tir bu" dOni diu ,.-
65 5 I':n Ihu III rho ',.~. oiiWe: ,\\ lqi nbt4n .!UQ<:cIua
'0 lin, cIr")'in tihr ,btu. tir hogltl9ng 4iu nr

III
Luu cbuyb. II&. tir bo,' doj,,&'ai cbiDh

73 3. iil:n va)' gOc
1J.t 3.1 lib. .1IYQ\JY h6 Irq lhanh !DOn
73.2 32 nen vay kb:lc
74 4 T1~nchi IT. nIl gc\c vay
74.1 4.1 ,i~chi tri1 nq It\; ..uy- Qu~b6 tr9 lhu!h loin
U,2 4.2 11m t,;bj trd ttq ~ ~u)'TSTC
14.3 4.' Ii&' chi Id"9 rI>c ''') IcMc
75 5 Ti&' chi ira n\7lhu! Iii <binh
76 6. U\ l(le, I"i nhuOnda IIli til() eM so hfru
80 Lrru<1tuJ1n liln lillian tV hDjlt~ng ttli doinlr

90 IV. Ting gfim tl40 lI1ui. tro., k;
101 v. ·r;!.vi de kbo'" -r. ","",g ti~ tt.OK
103 Tii. ,j dekh~. lor<rogd"""l: lib. tAR CK

BAOcAo LUll cHUYE~Tffi....Tt
(ThupAIMIg ph6pgiM flip)

Quy I nAm 2021

8.iio ClIo till ehinb
Qu~'I"jim l021

cexc rv co rliAN CRirNC; JCJIO.\x nnroxc ~~I \A CONG"Gil$' \'ItT NAM
S~2 Ph ""uy~. Tbj Minh "bai. P.D1I""•• Qui. I.nHAChi ~lilIh



8

Vi Huyin TrimHoang Tb] Chiu

Ki toin tn:rV-ngNguOiijp

TP H6 Clti blinh, ngoy J.9lit.Il8 OJ lU,m 202J

l. LU'U(huyin tien h~t dqng lDui giOi uy th!1t' tua khaeh hAn,
01 I Tian thu ban chimg khoan mat gj6i coo Kb3cb 156,282,945,702 111,156,6IY,~OU

bang
02 2 Tit-n chi mea chimg khoan miSi Silti cho KII II 44,200,442,34 7) (133,321.;74,900 )
03 3 Ti!n thu b~ chUng khOOn1iy Ih3ccUa KH
04 4 Ti~n chi ban chUng kho'" liy Ihk CIl. KH
07 s Thu ''ay Quy ali tr(7lhunh lOOn
08 6 Chi vay QUSh3 1r(J thanb todn
05 7 Thu ti€n I" ta; khoon \'ing lai cUa kmi"" bllng IS9.~82,OO3,321 126,W7,743,485
06 8 Chi ti~n tit Iiikhoon vOng lai cUa khkh bllng ( 175,204,3&8,985) III J .052.339.155)
0;) 9 'Kh~ti~nsuid~thanh todn GllCKCIla l(H

Nh~ 'ib, gUi ellaNtH cho 00jt dqng fry !hie
)0 10 ElT
II II Chi tra phlluu ~1'ch(mg Idloin cUa KH (177.266,775) (49,517.947)
12 12 Thu 16i giao oicb chUng khoWl
13 13 Chi 13igiao tlich cbimg IJtoon
14 14 Ti~n thu cit! Tt,ctlCicplril h;inh cIulng kbOOn
15 15 Ti~Dchi tniT6 etnrc pMt b;inh CK
ZO Tllngl Gldm din thuiln trollg'" (3,817,149,084) (6.459.268,617)

30
II. T~" vi de khnAn hnmg """"& tJ~D<liu k)'
tfta khOcb bang to,IlS,248,84ll 11,334,865,476

31 Ti~ngui "S'" hang dfu, IcY 10,125,248,840 11•.3:'04.86$,476
37 Cac khoan =g duoog ti~n
38 Anb htIimg cu. thay clailj gill h6i <Wi quy (It,j ngoti ~

m. Tiio \'3 (~~ khoia tlntDg dUQ'Dg tiin cuai ~j
40 .tia Khacb Mng 6'>08,099,756 4,87S,S96.8S9

TM

LOy ki !if4lu n:im d€D cu5i qui' Day
___ --"N"'iim=~"O"'2.!.t ""3",2020

VND VND~~aCHi TIEU,.

TM

LIly kitic W\U niim d~DcU6i quj IiAy
___ ..2N~ii.~m!!..=!20:!<1:!.1Nom 2020

Vl'O \!NO
Mii
$<\ CHintu

BAO CAD LU'U CHUYEN TltN Tt
(Thenp/utrmg phDpgian dip)

QUy I Dim 2021

liAO caD titi cbinh
Uy 1 _Dam 2021

CONGTY co pllAN cucsc KlIO ..\NTUUJNCM~IV.\ c6XGI\Gm~pvisr NAM
sf. 2 Ri. Nguyl. Tbj 'Hoh Khai. P.O.bo, QU,D L Tf HAehlMOb
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Don vi li~ ~ sti d\lflSIronggIli cMp k~ loin hId6ng Vi~ Nam (VNO).

.1'Nlm tOi chinh cUa c&l& tyMt ~u tit ngilyOll()1 ,iJJt tbite vao ngAy31112blingnAm.

2 •eM DOvAcHitrn SACH Kt.TOAN AI' Dt.mC T41 CO:'iG TY

2.1 • I<yki loan, dO'Dvi lib. te s;, d!Ul1l:troag k~ t."

12-Ho(lt diins kinh doanh ella C~ng IYgt.m: M6i gic1i chUng khoon; T\( doanh chtm~ khoan; Ttl v~n dAlIIU
chung kho:m; LIN Icy eIlCmg Ichoan.

1.2 •Ngimh "gbi kinh doattb

Chi nhdnh Hi Th9nh

TAng 8, thaI' S,loa nba Song Eli\, duimg
Pnam HUng,My Dinh I, Tlt Llem, HN
rtng 4, Ha Thlinh Plaza, 102Th!. Thinh,
QI$l f>6ng da, TP Hi N~i

Chi nhanh Thanh ph6 H:l N~i

Noi thl\nb ~pva bo" donsTen "on vi

C.C don vi IlVt thuQcCu. Cang tynhu sao:

Van d~ I¢ ella CGa&ty thco clang Icy Ii341.333.000.000 Mog. va.. (I~II I~mile gop (!~IlDgay31 thanl.'
12nAm2017 Iil34LJ33.000.000 <1<1ntol. nrong <ltrang 34.133,300 ob pbln. ~ gi~mQIc6 pb!n lit 10.000
dllog.

COphi~u cea C6ng I)'chinh thue dang kY gieo dich I,iTI1IIl8IAmGiao dich Chtmg kbo9n Hi NQi(nay 1.1
SOoGirodicb Ch(mg lJloan Ha "~i)tit ngayOIII2I2009 \-6j miglao dich Ii VlO

I", sbchfnb caa COn!: Iy!<li Villas/, 03. sa 2 Sis Nguyc. Th! Minh Khal. P flakao. Qt$ I, TP HCM

cang ty CP ChLing khoan Thuong mJi va Coog nghiw Viet Nam IhAnhIjp V8h~l (I~ngtbeo OiAy ph"p
Ul3nbI~p va bO,1 (J""g kmh doanh ChUng Lho:in s& 88iUBCK·GP do Uy ban ChUng tho:in NhADwi"C clp
ngay 1110112008.GiAy phep (I~ chlnh ;6 242JUBCK.(JP ngAy 16f06!2009. Gi~y phep ai~1Ichinh s6
3SSllJBCK.(JP ngay IIIIQI2OIO cUa Uy ban ChUng Lho:in"Nhi n.we., Giby pb<!p<Ii&. eIlinb sf, 22/(iI'£>C·
UBCK ngay 30:03120II cUa Oy ban <.:hUngkho3n Nba D\I(>C. Gi&y philp dieu chinh sa 42/GPOC-UBCK
Il<.;iy 3019/2013

.THONe TIN CHONG

TH(\'tT 'U~ 6..\0C•.\OTAI cutsn
84D .... 14; clrWt QJ.j I .oIm }1111

BiGdo lili thinh
Quy I ll!Un 2021

COliC TY co PH..\" cutrsc KROAJ'(TRlrONCl\~1 VAcoxc ~GHler VieT NA\1
ViIla.A03. s6 02 bj, l\&~'~n Thl Minh Khui.
ehlfims IJa Keo, 9l$l I. Thanh ph§ H;\ ChiMinh



II

-,

,,.,Ti&' gt)'i cUa Nha dfu, IU v~mU3 ban dning kbo!n dtlQC trinh bay "i cae chi lieu ngoai bAo tao tinh hlnh
1Mchinh (ngo~i bang).

G

Ti~n sui ve bU trU thanh loan giao dich chimg IdlO&n ta sf, liAn s3n sAng tham gia bu trir va Ihanh lOan cua
C60g ty ,-:\ khacb bAng t", aga)' T+x 1beo ~-eue!u ~1i3Trung tam LIN kY ch(mg khoAn Vi~t Nom (VSD).
(lu,""me ~ Ng6n IWtg chi djnb d~ 1hanh tn:lnmua. b:in dllmg kho3n theo kaquid!bu trir thu!n <net>

Ti~n va cite khoAn wang duang ti~n bao g.k li~ 1$lui qu9, ti~ giri ho~ d{ln!!Clia cOns ty chung
khoan. cae khoAn dfu, til' ngb, ~ cO thCi gian ciao ~ bOiC thu hili kMnll qua 03 tbaog, cO tinh thanh
khoan cao, co kh~ niing chu~ dc)i de d3ng d!imh cae ]"(Ing Iii.xae dinh vi khong co nhiiu rui ro trong
chuyt-n da! tUnh Ii&..

Hlnn 11M: ki roan 6pdr!'~
CooS ty ap d\lng hlnh thUe k~ roan trtnmay vi tlnh.

Cons ty da lip d\lllg ca" ChU:ln mvc ki loanVi~ Nam va c:ic van bAn huring dfin Chulo muc 00 NIlit nlloe
d§ ban hmCae bao do !iii chiub dllql: ~ vi trInh b3y thee dUng fIlQi quy dinh Cliatung c)luin muc,
IhOog ru hlfOng din tll\rC hiI;n c:twan mllC via.!~ ka toan Ili9n b.lnh dang i.p d\lllg.

Thong tu sa 2J()I201-IITT-BTC ngay 3~ 1212014 cO hi~lue !hi h:Inh 111ngfly OJ llWlg 01 nam 2016 .A
ThOng nr .6 334!2016f11'-BTC n&aY2711 2!2016 c{) hi~u IIICthi hilnh tit nlm til chlnh 2016. riilng cac quy
clinhv~ gia tri hili>I}' 00~ luc tir nga) 0 I than): 01 nOm 20 17.

Cong ry lip d\lng Ch~ dO k~ toan d6i ven cOngty d.img !<hom ban bAnb theo ThOn& nr s3 21012014flT­
B'IC Dgily30 th.'n& 12 rWn 2014 ala BQ Intoog so Tai chlnh ...! vijc hll'Ong&0 ki lOAn lip d\lllg d6i \'6i
cOng ty chimg khoAn (Ihay ~ clio ThOng ou sa 9S/2008/lT·BTC ngAy 24 Ihang 10 n~m 2008. Quy~ njnh
s6 9912000fQD-BTCngay I~ maog IJ6 mm2000. ThOngw,.) 1621201 OtIT-BTC ngay 20 thing 10 nam
2010); ThOng III'56 334120 161TT·BTC QIl6y 21 !hang 12 nlm 2016 aia Eo uvOng SO Illi chinh, sUa 46i.
bol sung v4 <bay th" phV Iv- 02 va 04 cOOTOOog nrlIO.l2014lIT-BTC.

2.1 • Cbulin "'.,.. vii Cb~d9 I..f roan ip dqDg

Bio cao Iiiehinh
Qu:i I dm 2021

CO"G TY co PHA~ CHifNC KlI0AN THVONG "1~t v;. cONe I>CHl&PVIf.T NAM
ViTI.,., 03. si> 02 bis :-OcV)-6i Thi MinI> Kh.!i..
phllon" fl.Kao. 9u~ I. Il!;lr.h phO HO Chi Mjnh
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C4c khoAn cho vay vA cae kholin pMi thll;
- Cae kboan clAuIVoim giu d.!n n~y dOOhfn:
- Cae tii s:in Iiichlnh gIIi nI$> thOng que 11i!J5.

T .. sin til <blnb SiD san!: tn biD (AFS): I, cie tAi san U. chinb phi pIuii sinh duve xilc djnh Iti .5u sans
d~b6n ~c thOng duQ'Cpb3n I~ I;;

,.
".11(

•-_
Sau ghi oh~ ban dAu, cae khoan cbo vay dul,lCxac dinh thco gili trj ph&nb6 sti d~ng phuong phap lai suitt
thve. ngo~i trir: cae khoan dl() Yaycic lAisan Iii chlnh ghi nb(in Ihc:ogJa trj b(1p Iy IMug qua IliiJ6; cae
cOnsD\'I t3i chinh pb8t sinh lit ",90 ctruyen goo mQc Iiisin illcbinIt kh/ing dOdlAu kien dimg ghi oh~"'*khI phil bQp tbeo quy dinh ~ ti~ I\IC lien quan, c:8c: bQp dimg bOO IAnh tal ehlnh.

Cic kboiD eM ,ar- .. cae n!.i san t3i chlnh phi phAi sinh "eli cltc khoon thanIt loan c6 dinh ho(l<:co ~
xac djnh va khong duqc niSm ~ IT&t thi truo-ng ttoan hlio.

Cac lid ;;10 tai ch!nh fVTPL IAc6DgCVIl9" kill &0 ~ phii dUQechuyAn sang ghi nh~ 1ftde khoao pM;
thu ,iII~p dJ,r phl>ng nhu mQt kltoAnph;\i thu kIlOdOl (n~ ee),

Til sin. tAi eblnb ~h1 nh$n tboD!: qua 13i11c'1(fVTPt.): .... san Iii chinh duoe phan lo,i thea I'VTPL khi
lill sAn tAi chinb 66 du(1Cnam !lilt cho mue a,el> mua vio, ban fa tren thi WOng lai chlnh thong qua ho~,
dQngnghian ciru \'lI ph30 lich ,eli IcY """g sinb k)i. cae ~ tai san Uii c:hlnh<luQCphon lo~ nhom We khi
ban chn pMn 10.11I~.ao FVTPI_

b) Nguyb. /5c phiut fO(ll

NV pMi tra toi chlnh cua Cona Iy bao g6m cac kboaJ1 vay, eac khoan phAi tra nguo-i b~n va phili irAkhec,
chi phi pb3i tn\. T~l !hOi di&n ghi nI$> lin dlu. cac lJlOIIn ne pM! tnI tai chinh dulfCxac clinh tbeo gii
pMIIWlb cqng caechi pili ph2. sinh lien qu:an trvc tiqr at" \i;c pMl hinh nv pMi InI tiicbinh dO

aJ Ch, "hIP' ban d6u

TAl <an .,;; .:hIM

1':\, san titi chinh cua COns ry bao g6m rihl \'iI. cae kbOOntuung <1uong.ib.. cae .lIi .6n tal chinh ghi nh?!l
~\6ng qua 14VlA(FV1'Pl), cae khoau tt.%uhr niungilt d~ nsAy Gao ~ (HTMl. cae khoAn cho yay. cae ritJ
.An t4; chinb s& sang & bOn (AFS) vii cae khoan pM; tIw TJi t:hIri 4Jem gil; Min ban diu, lai san titi
cl"nil duQC xX dlnh tbeo gia muaiehi phi phat h:WI cqng Qc chi phi ph8t sinh kMc lien quan tlV(: .iq, ~
vi~mua, plulllWlh tii san Il\i ehmh db, ngoq; trircae!Ai s:in tAi chinlt gill nh~ thong qua tiiill~(FVTPL)
chi aUVc xac dinh thea gia mualchi phi phat h!Inh.

2.4 . TO; sio tai .,hlnh vi 0.'1 (l~iii.r'; Iiithiah

Oal) eae tAl chlnb
Quv I nnm 2021

COI'iC TY coPHAI'I carxc KHO.-V<TfltrOll'C ;\1",1vAcosc :-<CHlE:PVIE;T:-iAM
ViUasb 03, s6 112hi. K&uy~nThi Minb Kh3i.
phuong a.. KIlO.q1$l I. ThfL1h ph" Hb Chi MiI:h
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•Cbenh leeh tang hQ~cgi6m do danh git I~; FVfPl <llIqc ghi nI$1 !beD nguyen tlie khOng b(l trit vi c!1lQ'C
trinh bay tnln sao cao k~ quilllOftd9ns tbco 02 chi lieu: chi tiCu "1.0 va cbl phi g,iao dicb mua cac ,il; san
titi ehlnh, ho~ d<)ng1\1doanh f'VfPL' - Oti tl& 'Ch6nb liich giim \~ danb gi! I~ cae tW san tat chlnlt gIli
nI$> thOOgqua Ilii~· (otu dan" gi8 Siim) vi cbl Iieu 'Thu ~ •• Chi ri~t"Chl'nh J~h lAngve dl\nh gill
l~i cllc la; sAn lai chlnb gil; ~ thOng qua IlillO" (olu daM gi8 tilng).

Oi:l trj Ihi tnrOng cUa cluing khoim niem ~ tnln So Giao dicit Chimg khoAn Hi>Noi vii Sa Giao dich
Ch(lng khoAn Thinb pha Hi) Chi Minh Iii gi! c!6ng M ~ ngiy g;\n nMl c6 gi90 dicit liob d~1Ingay
danh lliillaL

- El6i vrn chimg khoon chua nielm~ \'8 chua dMg icy giao dlch nen tbi wOng giao djch ella cae cOns
I)'~ chUng chua ruem )-a (UPCom) tbi gia chUngkho6n IlII!Ct~tren tbi wOOg lam co SI'I d8 dilub gin
I,i la gia !rung blnh cUa cae mire gJa giao djch thvc ~ !beo b30 giAcil8 ba (03) cOng I)'chimg khoan cO
gillO djcb ~ thOi di~ g1. nbit v6i th61 elis", cllinhgi' IaiMWlg kh6ng qua mQl lhang tfnb d.in og.~y
danh gia I~j.

Gi! tri bvP l)'/gi! tri tbj b1timg aia t3J Dn w d\iob dtrQO; de djnh tbeo quy <ljnb ~i'ThOng ItT t.iJ
146/2014lTT-BTC nhu SIIu:

Vie.: <I8nb gia ~i cAe tai san w cblnh FTVPL ,'iIAFS tbcu gia thj wOOg hoJe gill trj bop Iydll(IC muc
hi~n meo phucng phap KAedjnlt gia II! phu hqp ''01qU}djnlt pMI' "* lhmg !WOOghqp kh6ng cO 8'" llIi
1nrimg tai nga)' giao dich ~ nMt, COns I)'sol dll'~ggili tri bqp Iy"'; danh gia l~i cac lili san Ill; chinh, Gia
tri hIJP IY elUqI;xk djnb trin ca sit ton trQng DgU}';"tic, pllllOOg pMp h* mO blnh I>'Ihu~ diM giB IAi
san tw ehinh lf2 elUqI;quy dinh IJi Dillu ~ "'* ss tay dinh gia cila Cong ty ho~esau khi da crullc Ball
Giam .rocchip Ibu,n bing .an ban.

NO' pba; lrii tii cbillll Iluve :lIle <linh lbeo gii Irj pbin ~: iii ca.: kbo6n nq phi; tni tAi chinh khOng
dcoe ,,~ploai "aD n" I'M; era tal chinh dlroe {:h; nhGn thong qua IAi/lb.

- NO'pbat Ira 'ai ehinh dugc Ban Giilm d6c: phan ~ V80 nMm n§m giD'w< kinh doanh;
- T~ Ibo> ~ ghi JIb,n ban dk, C6ng ty 1(~ nilpb8i tnI r::n dlinh vllo nMm du<1Cgili nIt~ thong qua

Idil16.

~q' phii , .. tili cblnls cluvc gbi D~. th .. , qua lIiJW: ta "* kbo6n I\(J phw U1i Illi chlnh IMa miln mi)t
trong eac di~ukl~sau:

Tw sOn tAi clUM dwc COng ty cdu IVnltung !thOng cO mile lieu diu IIInglin ~ va lee ea muc lieu dlli han
cung chua x6c dinh cluqe. 00 v3y clliy la 10!IiIll; san t1\i chinh ~ eM dlsqe pMll l~i trollg ~ ~ Wa
COngl}"

B'o Cliolai thinh
Quy J niim 202 J

c(II\C TV c6 PHJ\NCKC'NC KHOAl\ THUOl\C ~I VACOliC NGIU.tP vtt'f '1.~1
Villa sA 03. sa 02 bis Nguy~n Thl Minh Khw,
phu<>nl1I)a Kao.<JI'~ I. 'Ihlnh phO HO Chi Min!>
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Dv phOngnv phai thu kIlO dOidUQCttleb ijp eho tUng I..hoan phai thu khD doi cin eli wo ruai nv qua h~n
<iJ3 de kho4n nv hoae d\l' k~n mile Ian thaI c6 tbt xay fa.

",0\1' pbOng suy glAm gili trj t1ic I.hoin phillbll: dllQ'Ctrich ijp cho cae khoan nl' da qual ~ thanh lOan
11<$: c3c kholitt nq cbua o'en hfIl tbanh loan nhung Ithach IlI7dllMl vio Unh ~ phi san ~e dang lam
til,; '\1< giSi ~; m5t Iich, b6 tr6n. dang bide to qwm pbtp 1$troy ui, xl!! Xli ~ dang thi banh an 110\1.
d~ ch~. Chi phi d\l pbOng pllAl sinh dll\1C llinh bay uin chi lieu "Chi phi qolitt Iy c6ng Iy ehUng khoan"
Iren B~ocao ~elqua b~t dQng.

Phiil Ihu ca. djcb v¥ Cong Iy cUllg dp: ph!n Iinh cae khoan pMi thu cu.Coog ly v6i SO-Giao djch
cluing khoan. Trung lim Luu Icy chimg khoan Vi~tNam (VSO), va; Nh' <tAu hI hI"Mcb Mng CU3Cong
IY, vai T6 ehUe pMI bAnb cbimg kholitt b* bao I!nb pbQt hAnh chUng kbooin. cie klloan ph~i thu ,(I cae
ho;lI dOng tinb do3nh giao djch citing khc>an.

Phal IIIU va d'l lh. <6 ltic, '~n Iii cae IAI sin liii .blnb: pl'uin anh loan b9 ck khoan phsi tIluvo d\l !h\1
v~(6 nIe. lien lai ella cic tAi san utiCblulllhUOc danh ID\Ie tAi san !Ai chlnh cUa COn~ 'y.

Phii lb. b>ln cac tal sao iii cblnb: pMn AltIt to;in ~ gil tti pMi thu Ithi ban cac .~isan titi chlnh lhuQc
danh muc tai san 1~1ebJnh ella Cung IY(kb6ng qua cae SOGiao djch Chimg kholitt), k~ ca gra trj dAo ban
eliaclc Ilii ;an ta, chinh hok thanb Iy cae Iii san w cbinh nay.

Cae khoan nh~ Icy quy. k9 CI1QC ngan htut, dAi b\UI pllAn Iinb kboiln fi~~ kjqu9. ky circe bAng Ii&.
eli. Coog ty val aic: d3i hJVTIlltrong ~ dOna ciaCcing Iy phil bi;Jp vOi c:Ac quy djnh cUa philp lu~ c6 licn
quan hi~ banh Ck khoan 0&. nl$I k5 qu5'. kY ctlQC kh6ng thuQe !Ai Sl!rJ cUa CUn8 ly. COng ly phii c6
trtIch nh~mquan 19tich bi~.vOi "ii s:in Mng l~ cOO cii<tg.y.

CAe khoan cho Yay cIi1(lC xem xet tb3 nang suy giim giil tti ~ agAy IfP bao cOo llnh hiOOlili chrnh. 0\1
phung cho cae khoiln cho vny dulA' ttkh lip dva tren mac t6n !bat IJ1)c tInh. dlIQ'C11,,10bing philn chcnh
l~ch I!i~a gill n; lhi tntbng cUa chUng kho3n clllQCdimg lAm w san d;im bOOcho khoan cho vay vii sf, <lit
cu. Idlolin cbo Yrj dO. ,ang hote giiJrn sJ, d" I::ho3r d\( phOog dUQC gill ~ van ROo cso Jetl qUllho!tl
d,jng tren lJIoa.l 1n\fC"Chi phi cI\f phOngtii >'0 llli cbinh, ,ui Iy .6n 1M! aic: kho:l.n pMi thu lM el/)l, 16suy
gi~mI~isan tillchlnh va chi phi dl Yay ella cie khOlm cbo ''By''.

ChCnh ~h tang ~c giam do cUM gi3 ~ AfS dll\1C SIll ~ Ibeo nauyen cic khllng biJ trir dUQCghi
nhOn ltVCtiep vau v611eM sO bi'ru cOO Sao "0 tlnb hinh Iii chinh t;ti chi lieu "Chenh I~ danh gill l<ti(iii
san !Ai chlnh theo Ill. ttlhqp If"

CONGTV co PU..\-' cutrr;c IOIOANnnfO-'c ~I vA coxc Ncmtp VI~ NA.'"
vilI.sA 03. s6 02 bi;Ngu)&l Thi "fonb Khti. Bia <110 til.hioh
phuOng O. KD<J,qul)n I, lnlnb pM 116 (;hl M'Jn!I Qui' I nan> 2021
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Vj~ !In; nl$l cae khoilo chi phi phii tra viIo chi phi h"" ~ng killh doanh trong Dim duQ'c Ihl"Chi~n tl1eo
OM';" tic phil hqp siU:l doanh thu ...,. chi phi phit sinb UUDg nam cae khoilo chi phi pbil tni se dllQ'c
~lIY~1loan vol 36 chi phi thllC ~ phit ~inh. sa c~h lech giil'a .6 tt1eh tntOt va chi phllhl,lc t~duQ'c hoan
nbW·

Clic kho8n pl131In cOO bdng h03 dich Y\I d4 nI$ duqc lit ngum b8n hr« cia dlf(ll: wng clp cho ngvm
mua trong It biI<1 clio nblll1g mllc t~choa chi tni va colekhofln phii tr:i khAc nhl!: I chi phi liii ti~n \'ay phil!
tni ,.,; duQ'Cgili nbin vao chi phi h~ dQng kinb doanh cila kybilo c&o.

2.tO . Cht phi phaf Ir.

Cae kilo"" ..ay: ph!n MIl tlnh hinh pMt hinh mii pbiAu,i tItanh toM mii phj~;phin Iinh de kho3n l;en

ac khoao pllii lri bo,1 ~g ';So did. titling I<bo: plW! Anh unh binh tbanh loan ~ cae !tho"" phi
hoar dong kiah doaoh, djch V1J chimg kho6o eho SO Gila djch ChUng kho4n, Trung tam Luu kY ch(mg
khoan Viet Nam (VSD). phil ridfi Ij ph:U bSrth chimg Ithotio Clin COng ty.

Cae !th<t.lnnq ph/II tni dtroc theo d<!i thee "> ~ pbAi tr8, dO; tuvns phBi tnI.. I~ all'l}';" I~ pMi ua va c3c
y~u L6 khac theo nhu C§uquim ty cua Cllni Iy.

l.9 • C•• kholio 0'1 phill tri ..gilD h,n. dl1 h,o

Vi~ tinh vi ph!n bb chJ phi tra uvcit &i bin vao c:Iu phi ~ ~g kiMdoanh timg kYk~loan mrce can
ell vao tlnh chat. nui< d9 tung ~ chi "hi d~ Iva cbqo phuong pMp va lieu thire ph!n bb bQP IY.Chi phi
tra tnroc duQ'Cphin bt.dAn vilo chJ phi sim xwit kinh dosnb theo phuong phap dulmg thing.

03·08 nam
06· 10 n~m
03 ·os nam
02·08 nrun

MAy moe, IhJat b!
- PhuOllgt~n ,~ Iii

ThieL bi ,in phOOg
PhOJlm~mgiao dich, ~g sang eM

2.8 . Cbi phi tri tnni'o

Cac chi phi dlI ph1\!sinh lien qU3Dchlnk~ qua ~ dQngkinb dolInh cua nbi~u ky k! toan dlfllc hach toan
vila chi phi Ir8 mmcdl pban bOdin v30 k~ qui ~ <1:ong kinb doanb trong cilcJcy k~ ioan sau,

Khiu hao u\i "';n .6 djnh d.rqc mch theo phuong pMp donmg tiling _00 th(ri gian khi. hao dul1<'we tinh
Milsou'

1.7 •Tai sao.1I djnb va lihi. h20 til san ct 41nb
Iii san 06 dinh hihl hinh, tili sim <6 dinh va binh dlf\1egill 01$1 ban dAu thee gia gAc. Trong qwi trlnh su
dq till san 1'6 djnh hltu binh, !Ai $On r:6 dinh "6 hiM (luqc gbi nI$> Iheo nl:U)in giA,hao men IuS'k~ ve
gia tri con l~.

Boo clio Iii cbfnh
Qui 1 nam 202 J

CONC TV co PRAN CRli""C KHOAN THU'CJNC ~~ v.\ CONC )lCHrep VI~T NA~1
Vii'"s6 03.do 112bis N&.~ Thi~bDhKILl..
phuOng f)a Kao, yu~ I, IbMh ph6 HAChi Minh



16

Thu ~ ban cic llii san m; Ghinh 1\1 <Ioanb FVTPL duqc xac dinh I.s6 cMnh leel, giua gia ban vA sia
v6n .heo s6 IlCqngcie tai san tai cblnh FVTPl dl run Ill.Thu n~ b3n cIic tii san t!i cbinh Ja thu nhfp dii
thlle b.i~n.

Ph£n cong vi~cung Clipdicb 'V dli hoan thitnh dUQCxlic dinh !heo phuong plllipdAuhgiticong v* hoan
11111nb.

DoorIh thu dUVCxae cllnh .Ilong.mi ch& chin;
Co kha n~ng thu duq( 1(7lIGhkinb It lit gi30 djch c:ungcip dich VII<16;

• Xi<: djoh duqc phAncOng yj~ da hoan llwth \'20 DgliyIfp B!o c30 tinh hhlh !Ai <hiM;
Xac dinh du"c chi phi pMl sinh cho giao dtdl .A chi phi d~ hU8n!hinb giao dieh eung cap dich V\I d6.

2.12.Douh .luI, lb. lib,,,

[)"anh thucung alpdjch ""

LVi nhuOn chua pMn ph6i ru. COng lY roo g6m I(ri nh~ dii thl'<' hien vii Iqi nhniul chira thuc ht~n. Lvi
nhu;\n da th,", bi~ chua pMn pMi cio Cong ty lily k~ tinh dolo QJC}i nAm tnr6c IAco- sa ~ phAn rhOi Ivi
Musn cho cho so h(lu. LQi OOl$! chua Ih\1C hi~ rioh d~n eu6i nam tnn1c khOng ta CC1 sa phan phbi cho
chli sO hilu.

LQ1 nhl$! cla th\lC h~ Ii56chellh I9ch giiia 1611£doanh thu, thu nh*p vai tI~ni cac khoan chi phl tinh vao
Bnocao k€t qua ~I di>"8cw COogly lily k! pIl2t sinh trong kYo sblQ'l nh<$l c:IUQC.u dyng ~ phan phlli
cho cac chil so bilu phai trudi 56 III d:! thICe ~ lily k~ tinh ru dAuky lilt}'vl s5 1~chua thllChi~11lily k€
tinn ~ IMi diem ph',," phAi Iiicbo eM sO hiIu. V* ph!n pM; lQi""'*' cUB COog Iy cho chti si1 bOu
ph.\i dAm bilo to rimg. minh b?Gh va tbeo dim& quy dinh roa phAp tu~t doanh nghi~p. chimg khoAn va cae
phap tu~t hi~n Mnh 1.hk cO lien quon d6i vOi cOnj; I)" chUng khoan, di&. Ie cOng I)'chimg khoan. Nglti
qu).a. Dfi ~; d&g cO ®ng. LQ1 nhuin eli thve hien dLrQc phM pMi Ihu nMp aho thanh vien gop v6n
ho~c c6 dong sau khi em nil <Ii cae ngllT. '11 thu<!I'M; n9p 1100Il'in kboan lhu nh$p dUVChuang.

Thang du v6n cO pbAApbiul anb c;Mnb I~ giilll menh gi!. chi phi mrc li~ lien qUIlD a~nvie<:pb.u hliOO
c6 phii'u v... gill PMl hinh cO ~ (k~cIok truimg hqp !Ai pb3t b3nh cO ph,&, qu5') va cO th¬ u tb~g du­
duong (n~u gi. pb" h3.nh O-dOhem menh gj4 vil chi phi trvc tiop lien quan aan VI<e phIU hanh cO phi6u)
h<>(icthOngdu am (n'" &iii pb:il hanb !hap han ~ Wi .. chi pin uvc tiq, liCnquan ~n ,oj*<: ph8r hinh
~Dbi~u).

V6n d~u tv cUa clul sO bihl dUq( ghi ~ theo sh .,6n th\le g6p CU8 chi! sO hihl.

l..ll . van ~bus& hilu

Bio d. Iii chinh
QUi' 1nM\ 2021

C()I'(G TY co PR.i..Ncmrxc KHO_-VITBlfONG \~ VA cONG l'IGUJlP VIE:'f ~A..1\1
Villa sb 03. sf, 02 bis Ngu~-b.Tbj Minh Khai.
rhu(rng Do Koo.q~ I. Th:Inh ,,116 H6 Chi Minh
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406,382,'173,910

406,382,773,910
406,382,773,910

41,342,934
.f2.342.934

Cua Coag 1)'Cb....g kboiD
- COphi~u
Cu. nhs dlu til
- CO ph!.!u

Gi'ttj kh6i hl'~l\g siao dieh
cb(mg kh030 Ih\I"Cbi~ lI'O!lg kY

¥ND

KIlOi Illllug giao djch chirng
kbOOn muc ~ Il'OIIg IcY

2.IS •Ci. kit.in Ihu~

Chi phi muE TNDN hi~ hinh

Chi pbl th...! TNDN bi~ h:Inh dllQCxk dinh tren 00 SO' Ihu ~ chju thue trOll: n8m vii th~ suAt thUli
TNI IN ItOng nam tai chinh hi~n Mnh.

3 . CIA TRl KJ!OJ UfQNC CIAO O!C1i CH(l)jC "HOM! TlfllCl:lill' TRONC KY

- Chi philli vay;
CW phi d\l phOng suy glw gia tri cie kho8n d/iu hl'tai chinh d3i ~;
Chi phi Iiich1nh kbac (phI cbu)in 00l, _).

c
;

Chi phi hOf,/ldPng tiJi chinh boo g6m

fJnanh lhu Til;chfnJr boo x<im
- Ooanh thu tit In, tis" gl}, ngan hAng khong cO dioh:
- C6 pb~u thWng hay ciolite tr.i ~ cA p!ti~:KhOng cO khoAn lhu~ rnio dullC glu nh~ kJlj qu)'~n

du,-",nb~ ca phiiu 1h1lc7nghay eli lite ~g cA ph;&' doVe> xic ijp.

1.14 . Do.nlt lba I.i cbiDb, chi pbi ho~1dqng til dUD"

Chi phi du(JC gIU nh4n ldri cO kbinlng 13m giim '*kn icll k:inh Ii~ thai dJ~ pIlAt sinh b<* cO tb~xac
dinh duoc 11161cioh chlk eMil oMI sinh. ich6lllznb:ln biet d!duuc thaah roan hav chua,

1.13 . Cbl pbiho,1 d?ftl vi chi pili quu I~""D&Iy

C6 .ite, I'll ~ dltClCcbi. pnar sinh n'I de Iiisan Iiidlinh thu6c danbmil< 4Au IV cils COng ty: fVTPL,
HTM, AFS duQCgil; ot$l khi ctlng ty du(JCqU}in ol$1cO tire tu qU}in so hiro cO phI&. II!duQCxAc l?p.

Thu nh~p pMI sinh Iii cae !Ai..m Iii chm 1\1"do3nh fVTPL H't"', cae ichoan cho \'lIY bao gam: lai cho
vay phat sinh Iii cae khoan cbo Yay phil hqp vai quy dinh eus Lt41 cIlimll khoan: cO nre, IViohu~n dlCqC
chi. pIW sinh tit cO ~ I!j tril phiCu; l!i ""'I sinh til cic kbo;in ~ sUi cO 41n"

Tho nh~p do d:Inh gi:l tans cae tAisan Iiichlnb ~luQcdanh muc llIi .311Il\i chinh FVTPI. thco gi6 tr! hop
15.Thu n"'" d3nh gili ~ cjc ti!i si.o oh ohinh thu6c dwh mil< IiisAn Iiichinh FVTPL I.thu nh~pchua
mile hi~n.

1180do .il <biBb
Qut I ow 2021

CONG TV co PIiAN CII(J'NC KHOAN THt.:"OI\C\I~I "A cONe )'ICHl~ vrtr NAM
VUll 54 03. 54 02 bis Nguyin Thj Mmh Khai
pl",,,,,f, U. KM. guiln I, Th~nh phI) 116Chi Minh



JO,lS97,460,OOO

VNf)
30,897,460.000

01illl1202I
ou tri hop Ii

1,112,11i3,OII

VND
170,200,571
975,101,998
66.860,442

01/0112021

.30,897,460,1100

V1'.l>
30,897.460.000

461.294.616

VND
182.760,835
276,074,927
2.458,854

3110312021

-
3110312021 01/0112021 4:.-

VND VND ;,
10,502,316.332 13.312,026.242

,U
10,50l,316,,332 13,,312.016,142 "):

-_
'J

18

Ho~tdling img Inrac Ii&' han

e) ('.at tho:in <ho ... )

~ .CAeLO~1T..usiNTAI CHlNH
.) TIUsin Illi chinb ghi nhP IbOngqua IilllO (FVTPL)

311031201 I
Gia g6e Om tri bQp I~

----~7VND~ VKD

ce phiEu chua 30,897.460.000 30,897,460,000

IiAn met Gri qu9
Ti&! girl n&9n hang cho hoat dOng cOng ty
Ti&t gUi bUnilva Ibanh loan &ioo djeb ~ khOllll
Cae kho:in itrong duang lib.

~ . ntN VA cac !(RoAN TtfONG t>U'OIliG1'1EN

Bio do Iiiehinn
Qui Imlm 2021

CONG TV co PHANCHeNG KJIO•.lN 11it:Ol'iG .\4\1vA cOKG NGHltp V1tT NAM
Villas~03. sf, 02 bis Nguy~n Thi Minh Khai.
phulmgDaK..,. ct$ll. Th!nh phi>H.\ Chi Minh
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CONG TV co PRAN CHUNC KHoA'I TH I:CJNGMM v....CONe:;;.GRll!P Vl(.T "AM
Villa sA 03•• 6 02 bis Nguy& Thi Minh Khai. 8.0 do Iili chinh
phlIOngDa Koo. qu;;" I.ThAnhpM HOChi Minh QUY I nll.rn 2021

6 . cAe KHOAN PHAJ THU NGAN ~
3JJ031l021 0110112021

\f1',"O VND
cae kboan pIW thu ban cae !Ai san tID cllinh 3.359,018,545 3,359,018.545
Pllai thu cAedj.:b Y\I COng ry chung kboOn cung ~ 66.S07.371,70! 66,176,609.524
- P/'a; thu khOch hOng /w;Tp UJnJ( hvP lac kJ"It doanhcil 65.711,609,52A 65,711,609.524
- PIui! thu cae d(ch VlI khac 1,095.768,184 465,OI)().()OO
Phi; tltu kbae 5.682,572,640 5.682,572,640

Phoi thu IIIi Itwa6ng hvp kic bnl: doanh eli 2,592,489,116 2,591,189,116
- Ph"i thu CBCNV hqp d6ng hvp tOe kinh doanh eli ],J/8,583.542 2,318,583,542
- "ltl>/Iiru kilt,,, 77/,.199,972 77/,499,97]

75,848,968,893 75,218,200,709

7 ,CAM CO, THECW,KY QUi', KY cU'QC
0) Ng~nbVD

3llOJa02 I OIlOm021
VND VND

DOt CQC thue vAn phOn!! 110.000,000,000 110,000,000.000

110.000.000.000 110.000.00(1,000

b) DalbYD -
!

3lJ031l021 011011202]
VND VND

cAm cd, 1Mc~, kjquy. Icy CU(IC kb8<: 636.528,240 525,528,.240

636,528,240 525,528,240 r
,

8 .Tlll1t y,,, cAe KHoAN PRAI THUNHJ. NU'OC =
31J03Il021 01lUI12021

\IN 0 V)ID
Thut Thu nlW doanb ngbiep 117,&35,909 117,835,909

117,835,909 117,835,909



5,361.937,426

5,862,937,426

VND
5.862.937,42.6

31/0312011

4,964,214,911

111/0l/202 I
VND

120.000,000
2.673,810.251
2.170.404 .660

va PhAI rin
Nongngbi~pHi. 5.862,937.426

(Xcm d"lyo!l minh '--;;-;===:'7
~,~,937,426

VaYD,io bfD
COnlllyTNHH
NN MTV l)~ bl

so tri Iron!; aim
¥NO

Si vay troag Dim
VND

12 . YAY VA N(,,1NGA.."oJHMI
OIJOlnoZl

5.200,470,676so d"~u6jaim

3 IJOJ/lOl I
VND

120,000.000
2.673.810.251
2,406.660,425

Ti~n n{>pban diu
Tier. nyP bOsung
Ti~n Iii phan Ix) uong nlm

II •TIEN NOPQUYR6TR<]TtIANH TOAN

TSi stn c6dlnh vi> bmh cua COng IY1iPIIin~ giao didL ke.DOn ,1)j ngu),en Sia I~ ngiyOllOI120211a
6.009.199,277 d '" 31103!J20211.6.009199.277 dtmg: gui tri hao mOn luy ke qtj ngay 0l/VI12021 1&:
4.341.909.896d~ng. lcMu hac> tii.an c6 diM vi> hlob tron[( ky I. 120S34.37S dbng.

9 . TAl SAN co DINH RO~ Hi~1i
Phuongri~$ Thi~t hi. d\lI1g cy

Max moe, thi~ bi tii.~dIn guan II c~"1l
VND \'NO VNO VNO

Nguyc!n gi.
Tai npyOIJUIr2021 1.956.260.150 3.615.436.604 5.612.004.·B4 11,183.701.188
T~i ngAy31103,'2021 1,956~60.150 3.615,436,604 5,612.004,434 1l.1~3,70I,188
Gj" tri bao men lilyk~
TJi nsay OIJOII202I 1,314.4)86,374 3.615.436,604 5,542,003,734 10.471,526.712
KhAu hac lrOllg kY 32,146.147 3.888.928 36,035,075
PMn~i~
Chuylnsang bJ, d~
'I", ngily 31!0312020 1,346,232,Sl1 31615,436,604 5,545.892,661 10s:07,56I,'787
GUi Iri ciln ~
Til; n8ayOIIOII2020 642,173.776 70.000,700 712,174.476
T!Ii ngay 31/0312020 610,027,629 (.6.111,771 676,139,401

10 . rA1SA.Nc6f)~V6RiNIl

lllio.ao Iiitbluh
Qui [ n3m 2021

('ONC TV co PIiAN rnO"Nc KHoA" TBCOI\C \f~1 vA cOI\G NGHI~PVI£,T NAM
Villa 56 03. s602 his~ ThiMia, KIw.
phui)ll~ ElaKao. 9u~n I. rh>lnhph&He.(."1Minh
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14 ·em PHi PHAl TAA NCANR~
31!031ZOZ1 011011ZG2.

VNO VNO "
Ch iphi thue .An "h60g 114,980,016

,
114,980,076 ~

Chi ph] ~ d(ing <&g ty chUng kboon 270,019,924 1,642,680,()OO
"Chi phi Iii ,"y J(

31>5,000,000 1,757,660,076 r,1

IS • CAC KHOANPHAJTRA,PHAI NQPNCANH~N KHAc \1

"31Al3IZOZI 0110112021 C
'"¥NO VND

Phai tni 06 nrc clio c:6 dOng 104,625.000 104.625,000
CIIe kho!n pllAi tri.. pbAi n9P I:hk 12,281,775.805 8,674.402.056

12,386,400,805 8,779,027,056

16 •V6N DAUrir CUA CHU SO H(11
0) Chi til. ,'60 cd .. tor cia tbi sa hiiu

Tyl~ JIIOJn()21 ry Ie 01/OllZ021
(~') \/NO (%) \lNO

C6d6ng Ian 7.15% 24,397.000,000 7.15% 24,397,000,000
V6n!,oOpcUa cJ, dOng (duOi 5%) 92.85% 316,936,000.•000 92.85% 316,936,000,000

100.00 34I.:m,001l.llOCl 100% 341.333,000.000

1bu€ Cia trj gia tling
Thue Thu nh,ip cinblin

3110312021 01l011l021
¥NO ''ND

55.215.088 178.892,553
752.493.151 517.423,427

807,7iI8,139 696,315,980

13 •THUE"A cAc KHOAN PIlM 1'«)1' l'IJfANtfOc

HQII dllog .3Y ti~ S(\ S4lHl.lVTNICS "i3Y 17/12'2010, ph~l;lc ngjy 0110912013 v6i DOidung IIJnr

~ .•~ tio!n '"y; 25.000.000.000 dOng;
+ M~c dicll vsy; ph\lC VII11091<i9ng kinh doanh:
~ TbOi h;.o \'3)~03 rMng (1\1 dQng &ia h;.o khi cI6o!l;1n);
" Ui suat vay: 9%lmm;
• IUob thllc dim b30 khoan '11}'" tin cMp.

Thong rin tbi tlit lim.quo Iltn cie kIIoin '''y n:b IIfp

c6l'ic TY COpHANOO'l\C KHOA)I THl"U....C .\lAI vA coxc NCwtl' visr NAM
ViII.sO 03. sa (12bis'l~uy!n'I'lliM>nhKhai. 8:10do Iiitbinb
phllOng I;)a Kao. 92 I. Thimph6 H6Chi \iinh Qut I niim 202 J



141.787,80939'1

VNO
725,293,010,000

130,000,000
16.364.799,999

011011202J

22,433,160.000

Vl'O
22.433,160.000

0110112021

VNO
01/0112021

34,133,300
34.133,300
14,/3J,3oo
34.133,300
J/.lJJ.JOO

10,000

0110112021

(1G8,10?,oZI ';)34)

¥NO
~t68.7(~).02J.3J4J

01/0112021

22

690.891 ,3~8,OOO

VND
671.530,298,000

130.000,000
19,231,050,000

Ui sim tAichinh giao dieh III do ehU)~ nhm;mg
Ta; san r.ii chinh giao djch bin eM chll}~ ohuC1ll&
Tili san 11\;chinb ehO' thallll loan

" . TMSAJ.i TAl CHINN NIE1I1 Vt'rfD.wc KV CIAO DleR COA NI:IAfJAUTo'
3110312021

ll,433,160,OOO

VNl)
22.433.160,000TAl s;in tAlciTinh cbua hru ky IiiVSD cia Cilng I)'

JlJOl12021
1M •TAl SAN TAl cHiNH CHUA LU\J KYT.;J. VSD cUA CONG TY CHCTNcKROAN

T~i sin ..u chlnh gi.o dieh tv dn ch~ nhU9"1!
VNO

TAl sA.'l TAJCHil'lH NIt~' V£TfD.\NC K\' ClAO OICHCUA CONe; TY
31103/1021

34,133,300
34,133,.300
J~>'13.3()(}
34,133300
34,/ J3.3()(}

10,000

sA Im;mgcO phi€u dru.g k~ pluit himh
54 lugng d; phi~ d!ban IIIrong chimg. csphidu pJ.6 lilting
54 lU9"g ct, phi~ dang hru hi!nh
. elf plri€U plr6lMng
M~ gi& eli phi&' d1 iltu h3nh (VNO)

3 JI031202 I
'l ca pbitll

(169,154,4(,6,385)

VND
(l69,156,41>6J8S)Lei Dh~ $ thlIChienchua pb3n ph6i

Lqi nlnl~nchua lh\Tc luo)n

3)103121121

8"0 do I~ichlnb
QuY J ":Un 2021

LO:-lGTVcO PRANalllNe KHOAN TUU~(: A1~ V.\.cexc NCllltP \'fE:T"AM
Villa sO 03. sO 02 brsN&u}'~nlbi Minh Khai.
_ehuong f)a K>tO, qt$I I. Thanh pt,.; H3 a"Minh



o
(673,456.993)

( 1.473.420.(41)

VNI)
(799.963.448)

Niim 2020

10,125,248,840

3.945,ti 17,404

3,945,817,404

6.177,988,266
1,443,170

6,179,431,436

VND
01/0112021

3,640,500,000

VNO
3,640,500.000

01101/1.02t

23

o
(447,445.051 )

VNO
(447.445,051 )T,}.,g Iqi nh,*,1d to3n m.rOc ~

Cac khoan (lieu ehinh tiing
Cac kboan di~u ehiJ\hgi:im
- ChU)'..in 13 c<ic Nm IrII'OC

Thu nh~p chju Ihu! TNDN

Chi pbl dlu~ tbo '.'p dOOllhnghjfp IUin b&nh

Nim 2021

13 •THUE TID' :'IIH~PDOANK NGHltp Rrt:N HArm

f Cbi phi h.l'O'!Igva cae kbOM thee htong
Chi phi v~tIIIvan pbOng
Cbi phi khoiubaa TSCf>, BooDl
Chi phi thue. phI vii I~phI
ati phi dV pboog.'11otn ~ dvpbbng
Chi phi djeh VIImua osca.
Chi pbi khie

II •CHI pHI QU'\''l LV cON<;TV ClfUNG KHO..l'll

6,308,099,756

2.014,880,366

2.014,880366

Ti~n g1)i b~ tnt '8 thanh loan giao djcbCK cUa NDT
I. NM <lAu IUaonll n.roc
2. Nbi dAu IVoWe ogoai

4291.630,034
1,589,356

I. l\ba~u 'II lrong nwl<:
2 NhAd1. hr rur6c ngoAi

4,293.219,390Ti€n glti NDT vt:.COCK theo phuong Ihite CTCKQL

VNO
3110312021

21 •TIEN eUl cUA rotA DAu TIT

5,908,000,000

VND
5.908.000,0001ili sAn tai chinh chl1 v~clia Nha diu IU

31J0312021
10 .TAl !SANTA.ICFflNHCHovt CUA NIIADAL TU

';'
Nlm2021 Nlm 2020 .~

VND VNO ••698,645,632 614.467.502
1.631.861 2,359,170 j

48,741,127 48.819,454 ~
4,000,000 4,000,000 'f

504,137,872 546.875,290
116,856,092 13,311,202

I,J74,OU,584 1,289,832,618

CONG TV co PHAN CH(""NGKHO."N Tllt:'~G -'1A.1VAcoxc Ncn~p Yrf,T NAM
\/,11a~ OJ.s6 02 bls Ngu~lnThiMinhKllli. B60 do Iiichinh
phU\mgDo Koo. quan 1. Th:lnb phO 116Chi Minh Quy [ nAm2021



(23)

NgWilip K~lOaD h'uOng

U~· ~-- ~

".lot Tbj Cl>iu va IJIlY~oTrim

sA lieu so ~1Inh la s6 Ii~u..ren 880 eao w cmnh la sa li?u oao cit> cbo o2rn rai chinh k~1~IIJC ugay 31
thAnl! 1Z nam Z020

25 .so LI~U SOSANS

(13)U Ico ban tc~1Ico ph j~u

vND
(799.963.44&)
(799.963.Q48)

34,133,300

V"l>
(4-17.445,051)
(447,445,051)

34,1J3,3oo

Tling Iqj nhu~n sau thu~
Lei obu3n ptuin bS cbo cd~I ph6 tMog
Cd phi~pbA thOng Iuu hAM blnb quan trong n!m

NAm 2020Nlm 2021

Vi~e tiob toan I.i C<1oontren ell phiau c6me phan pMi clio cae ca d6ng so- hUu cdphl, ph8lhang coo Car

24 . LA! CO BAN TRW co PIDEU

cQjI;C TV co PitAI'< CJlU,'lfG "nOAK THU'ONC II~I VA CONG NGm~p vteT NAM
Villasb 03. s6 02 bis Nguy•• Thj MllthKbai. Bao do til dlluh
ph~()ng o.KIlO, qu.)n 1,11><1011(?hell tl. Chi ~inh Q"y 1 .am 2021
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